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MÔN: TIẾNG ANH- LỚP 11 

       I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8.0 điểm): mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. 

CÂU MÃ ĐỀ  

1001 

MÃ ĐỀ  

1002 

MÃ ĐỀ  

1003 

MÃ ĐỀ  

1004 

MÃ ĐỀ  

1005 

MÃ ĐỀ  

1006 

MÃ ĐỀ  

1007 

MÃ ĐỀ  

1008 

1.  F F F F F F F F 

2.  T T T T T T T T 

3.  T T T T T T T T 

4.  F F F F F F F F 

5.  B B A D C A D D 

6.  C C D C C B A A 

7.  D D B B A C A B 

8.  C C D A B D C C 

9.  A C A D B D A B 

10.  A C D B D A B B 

11.  D B A C B C D A 

12.  C D D B B A C C 

13.  B A B A B D C C 

14.  D A D C A C A C 

15.  B D C D D D D B 

16.  D C B A C C B D 

17.  C A D C A A D A 

18.  C B C A B A A C 

19.  D D A B A B A A 

20.  B B D B C B B B 

21.  D D B A C C A A 

22.  C C C C D A D C 

23.  B B D B B B A D 

24.  A B A B D D C A 

25.  A A B D A D B B 

26.  B B C A C B A B 

27.  A A B A D D B B 

28.  C C C D A C D A 

29.  A A A B A A D B 

30.  A A D B B C C A 

31.  C C B B C D B C 

32.  A A A C D C C A 

 

 

 



 

 

 
II. PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm):  

PART 2: (1,0 điểm- mỗi câu viết đúng 0,25 đ) 

 

MÃ ĐỀ: 1001, 1003, 1005, 1007 

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed 

before it.  

Question 33: I last wrote to my parents nine months ago. 

Question 34: Young people must consult their parents about future career 

Combine the two sentences into one as directed in brackets. 

Question 35: He has worked as a doctor at the same hospital since 2015. 

Question 36: Students mustn’t use smart phones in the classroom. 

MÃ ĐỀ: 1002, 1004, 1006, 1008 

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed 

before it.  

Question 33: We last went to the cinema two years ago. 

Question 34: You don’t have to finish all the exercises today 

Combine the two sentences into one as directed in brackets. 

Question 35: She has worked as a teacher at the same school since 2020. 

Question 36: You mustn’t park your car in front of the school gate. 

 

PART 3: (1,0 đ) 

Hướng dẫn chấm: 

Giáo viên cho điểm mỗi thành phần ứng với mức độ nhận thức học sinh đạt được. 

1. Khả năng hoàn thành yêu cầu đề bài: 0,25 đ 

2. Tính mạch lạc và liên kết giữa các câu: 0,25 đ 

3. Vốn từ vựng phong phú, đúng chủ đề: 0,25 đ 

4. Sử dụng đúng và đa dạng các cấu trúc ngữ pháp: 0,25đ 

Lưu ý:  

1. sai đề: 0đ 

2. thiếu số lượng từ: trừ 0.25đ 

3. sai ngữ pháp, từ vựng từ 3 lỗi trở lên: trừ 0.25đ 

4. thiếu câu kết luận: trừ 0.25đ 

5. không sử dụng gợi ý trong đề: trừ 0.75đ 

6. chỉ viết được câu chủ đề và 3 gợi ý có sẵn trong đề (không có supporting ideas): trừ 0.5 đến 

0.75đ) 

 

 


